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LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TÍNH TỪ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:

- HS hiểu thế nào là tính từ.

- Bước đầu tìm được tính từ trong đoạn văn, biết đặt câu với tính từ.

- Vận dụng khi viết văn miêu tả.

2. Phát triển năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ, giao tiếp, mạnh dạn tự tin khi làm việc cá nhân, chia sẻ nhóm.

3. Phát triển phẩm chất: Yêu tiếng Việt, chăm chỉ học tập

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, ti vi, máy soi, slides, từ điển Tiếng Việt, phiếu bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khỏi động: ( 3- 5’) 

- Em đã học nhừng Từ loại nào?

-Thế nào là Động từ. 

-Tìm động từ, danh từ trong các câu sau:

   a) Đàn chim đang bay 

   - Nhận xét chung, chuyenr ý, giới thiệu bài
2. Khám phá (10- 12’)

* Nhận xét.

* Bài 1 

- HS  đọc truyện : Cậu học sinh ở Ác- boa

- Đọc chú giải.

+ Câu chuyện kể về ai?

- Em biết gì về Lu - i ...

- GV giới thiệu về Lu-i Pa-xtơ

- Đồ sộ có nghĩa là gì?  

- Nguy nga có nghĩa là gì? 

- Ngôi nhà cổ kính là ngôi nhà như thế nào? 
* Giới thiệu hình ảnh viện Pa- xtơ ở Nha Trang

* Bài 2 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 tìm các từ miêu tả ,...

- Những từ nào miêu tả tính tình, tư chất của cậu bé Lu - i?...
=> KL từ đúng: 

a. Chăm chỉ, giỏi

b. trắng phau, xám

c. Nhỏ, con con, nhỏ bé, cổ kính, hiền hoà, nhăn nheo.

+ Những từ các em vừa tìm có đặc điểm gì

- Yêu cầu H đọc lại các từ 

=>Những từ chỉ tính tình, tư chất, hay hình dáng, màu sắc , kích thước của SV được gọi là tính từ

* Bài 3 
+ Nhanh nhẹn gợi tả dáng đi như thế nào?

+ Từ  nhanh nhẹn  bổ sung ý nghĩa cho từ nào?

- Nhanh nhẹn có là tính từ không? Vì sao?

=>Những từ  miêu tả hoạt động của sự vật cũng là tính từ.

- Trong câu cây cối đúng im lìm, từ im lìm miêu tả cho trạng thái nào?

=>Những từ  miêu tả trạng thái của sự vật cũng là tính từ.

*Thế nào là tính từ?

*Ghi nhớ

- HS lấy VD tính từ và đặt câu

3. Luyện tập thực hành ( 20- 22’)

* Bài 1 SGK ( 10- 12’)

-Đọc thầm và gạch chân các tính trong đoạn văn  

- Tổ chức cho HS chia sẻ bài làm 

=> KL lời giải đúng: Các tính từ: gầy gò, cao, sáng, thưa, cũ, cao, trống, nhanh nhẹn, điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng, quang, sạch bóng, xám, tiếng xanh, dài, hồng to tướng, dài thanh mảnh

=>Chốt: Những từ ntn thì được gọi là tính từ?

* Bài 2 ( 10- 12’)/ soi bài

+ Người bạn hoặc người thân của em có đặc điểm gì?

+ Tính tình ra sao?

+ Tư chất thế nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài 

- HS trình bày bài làm.

- Nhận xét, tuyên dương HS đặt câu đúng, hay.

=>Chốt: Khi viết câu cần chú ý điều gì?

+ Ngoài ra cần chú ý gì trong cách trình bày?

3. Vận dụng  (2’)

- Tổ cức chơi trò chơi Ai nhanh hơn để củng cố khái niệm về TT và xác định TT

- Nhận xét tiết học   
	- Danh từ, động từ

- Là từ chỉ HĐ, trạng thái của SV

-  Làm bảng con.

- H nhận xét.

- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm                                                                                                                                     

- 1 H đọc chú giải.

- Kể về nhà bác học người Pháp: Lu-i Pa-xtơ

- Nhà bác học nổi tiếng người Pháp

-Giải nghĩa từ và xem hình ảnh minh họa

-Ngôi nhà cổ kính là ngôi nhà cũ có từ lâu đời

* HS đọc thầm - 1 HS nêu y/c

- HS thảo luận nhóm 2  ghi kết quả vào phiếu bài tập
- Đại diện các nhóm trình bày, chia sẻ
- Nhận xét

- Chỉ tính tình , tư chất, hình dáng kích thước,  đặc điểm của người , của SV

- H đọc lại các từ 

*  Đọc thầm - nêu yêu cầu.

- Dáng đi hoạt bát, nhanh 

- Đi lại

- Có là Tính từ vì nó miêu tả hoạt động đi lại

- Trong câu cây cối đúng im lìm, từ im lìm miêu tả cho trạng thái  dứng

- Tính từ là từ miêu tả đặc điểm tính cách của sự vật, hoạt động trạng thái...

- 2 HS đọc ghi nhớ( SGK/111)

- Lấy ví dụ.

* 1 HS nêu yêu cầu, làm sách

- HS  lên chia sẻ trước lớp, giải thích cách xác định tính từ và tính từ đó miêu tả cho sự vật, hoạt động hay trạng thái nào (nêu từng ý.)

- Nhận xét, bổ sung

- Những từ chỉ tính tình, tư chất, hay hình dáng, màu sắc , kích thước của SV được gọi là tính từ

* HS đọc thầm - 1 HS nêu y/c

- cao, gầy, béo, thấp…

- hiền lành, dịu dàng, nhân hậu, chăm chỉ, lười biếng, ngoan ngoãn

- thông minh, sáng dạ, khôn khéo, giỏi…
- HS làm bài vào vở.

- HS nêu bài làm ( dãy)

- HS sửa bài

- Sử dụng tính từ để đặt câu cho phù hợp

- Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm

- Tham gia chơi

-Đánh giá kết quả học tập


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

	

	

	


GV: Hoàng Thu Huyền - Trường Tiểu học Đồng Hòa - Kiến An - Hải Phòng
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